1. Suy nghĩ về một thông điệp có ý nghĩa được rút ra từ truyện Vợ nhặt
Truyện ngắn "Vợ Nhặt" của nhà văn Kim Lân thật sự là một bài học về lòng yêu thương, về cái đẹp của tình người trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu thương, không hình thức nào có thể diễn tả hết, như một viên ngọc quý lấp lánh, không thể nắm bắt nhưng lại tồn tại một cách rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta.
Tình yêu thương không giới hạn, nó trải rộng từ trái tim của mỗi người ra đến mọi ngóc ngách cuộc sống. Nhìn thấy những cảnh đau lòng như đứa trẻ mồ côi bơ vơ, cụ già mong manh tìm ẩn náu hay những người dân đang chịu đựng nỗi đau từ cơn bão, lòng ta rưng rức xót xa. Tình yêu thương là sự quan tâm đến người khác, một cảm giác từ bi mà mỗi con người đều có.
Nó không phân biệt thời gian hay không gian, không cần sự gặp gỡ trực tiếp. Tình yêu thương tồn tại trong trái tim, vô vàn, không ràng buộc. Và vì yêu thương, chúng ta sẵn sàng đóng góp, chăm sóc, xây dựng những mái ấm tình thương, để bảo vệ, che chở những người bất hạnh.
Có khi, những người làm việc này không mong được công nhận hay khen ngợi. Họ chỉ cần nơi nào có tình yêu thương, nơi ấy là nơi ấm áp, hạnh phúc. Bởi vì tình yêu thương chính là sức mạnh vô biên, là nguồn động viên tinh thần, là động lực giúp cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn.
2. Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện Chí Phèo
Tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao không chỉ đánh dấu sự thành công của ông trong văn học hiện thực trước cách mạng tháng Tám mà còn cho thấy khả năng tài nghệ đặc biệt của ông trong việc khám phá nghệ thuật xây dựng cảnh tượng và nhân vật.
"Chí Phèo" không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học về xã hội, mà còn là một bức tranh sâu sắc về tâm lý con người. Nam Cao đã tạo nên một loạt nhân vật đa dạng, từ những nhân vật chính đến những nhân vật phản diện. Trong số đó, nhân vật Bá Kiến được tác giả khắc họa một cách rất chân thực, với sự ác độc và mưu mô như con hổ biết cười, đặc trưng cho bản chất cường hào ác bá của thời kỳ nông thôn trước cách mạng.
Nam Cao cũng tập trung khai quật đặc trưng tâm lí của nhân vật chính, Chí Phèo và Thị Nở. Hai nhân vật này có số phận khác nhau nhưng lại phản ánh lẫn nhau. Thị Nở thực chất là một nhân vật để làm nổi bật con người Chí Phèo, bi kịch Chí Phèo. Dưới bàn tay tài tình của Nam Cao, Chí Phèo hiện lên với một cuộc sống đầy biến động, từ ngày sinh ra đến đời sống, nhưng ông là biểu hiện điển hình của một dòng người trong xã hội cũ. Có Năm Thọ, Binh Chức, những hình đồng dạng với Chí Phèo, làm tăng thêm sự đa dạng và phong phú của tác phẩm.
Kết cấu của "Chí Phèo" cũng là điểm đặc biệt nổi bật. Nam Cao đã sáng tạo với cách đảo ngược thời gian từ hiện tại về quá khứ, rồi trở lại hiện tại, tạo ra một kết cấu linh hoạt và độc đáo. Sự khép kín của cốt truyện cũng là một điểm mạnh, với việc mở đầu và kết thúc tại cùng một lò gạch, tạo ra một vòng luẩn quẩn, một vòng luân hồi đầy ý nghĩa trong cuộc sống của Chí Phèo.
Vào từng chi tiết nhỏ, từng đoạn văn, Nam Cao đã sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng nhân vật, từ ngôn ngữ tinh tế của bọn bề trên đến ngôn ngữ thô lỗ của các nhân vật bản xứ, làm tăng sự chân thật và sinh động của tác phẩm.
Truyện ngắn "Chí Phèo" không chỉ là một tác phẩm văn học hiện thực xuất sắc mà còn là một bức tranh tâm lý sâu sắc về con người và cuộc sống xã hội vào thời điểm đó. Sự thành công của Nam Cao không chỉ là việc phát hiện ra nghệ thuật xây dựng kết cấu tác phẩm một cách sáng tạo mà còn là khả năng tài nghệ trong việc khắc họa và diễn đạt tâm lí con người một cách chân thật và sâu sắc.
3. Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện Chữ người tử tù
Nguyễn Tuân (1910 - 1987) không chỉ là một nhà văn mà còn là người "suốt đời tìm kiếm cái đẹp", tạo ra những tác phẩm độc đáo, tài hoa và uyên bác. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của ông, "Chữ người tử tù" trong tập truyện "Vang bóng một thời" được đánh giá cao như một "văn phẩm hoàn mỹ, toàn diện".
Tác phẩm kể về cuộc gặp gỡ đầy éo le giữa Huấn Cao - một người bị kết án tử hình vì chống lại triều đình và có tài viết chữ rất đẹp, và viên quản ngục - một người say mê "chơi chữ" và muốn treo chữ của Huấn Cao trong nhà. Dù được viên quản ngục biệt đãi, Huấn Cao vẫn dửng dưng. Nhưng khi nhận ra tấm lòng của viên quản ngục, ông quyết định cho chữ và khuyên viên quản ngục nên về quê sống để giữ "thiên lương cho lành vững".
Tác phẩm thể hiện quan niệm về cái đẹp và cái thiện của Nguyễn Tuân. Đối với ông, "cái tài" và "cái tâm" không thể tách rời, cái đẹp không thể sống chung với cái xấu. Đây được thể hiện qua cuộc gặp gỡ giữa Huấn Cao và viên quản ngục - hai người có quan điểm xã hội đối lập nhưng đều yêu cái đẹp. Mặc dù đối nghịch trong xã hội, Huấn Cao và viên quản ngục đều là những người đam mê cái đẹp. Huấn Cao là nghệ sĩ tài năng, còn viên quản ngục là người yêu thích cái đẹp. Tác giả đã tạo nên bản chất rõ nét của hai nhân vật này.
Huấn Cao được miêu tả với vẻ đẹp tài năng vượt trội, với khả năng viết chữ vô cùng xuất sắc. Mỗi nét bút của ông không chỉ là sự kết tinh của tinh hoa và tâm huyết mà còn là sự thể hiện của những khát vọng sâu sắc trong tâm hồn. Việc viết chữ đẹp của Huấn Cao đã khiến người đại diện cho trật tự xã hội phải ngưỡng mộ, thậm chí khi ông bị kết án tử. Ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân không chỉ hướng về Huấn Cao, viên quản ngục cũng được nhà văn khắc họa một cách rõ nét. Viên quản ngục là người coi trọng cái đẹp, cái tài. Tuy ông ở trong "đề lao", nơi mà con người sống bằng sự tàn nhẫn, lừa lọc nhưng viên quản ngục này vẫn là "một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ". Nghe danh Huấn Cao là người có tài viết chữ đẹp nên khi "nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường", ông đã biệt đãi Huấn Cao. Sau khi được Huấn Cao cho chữ và khuyên răn, viên quản ngục đã cảm động "vái người tử tù một cái". Điều này cho thấy mong ước được thoát khỏi chốn ngục tù của viên quản ngục.            
Bên cạnh cách xây dựng tình huống truyện và nhân vật độc đáo, tác phẩm "Chữ người tử tù còn sử dụng thủ pháp đối lập, tương phản ở cảnh cho chữ - cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Nơi cho chữ là "Buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián", thời gian cho chữ là canh ba nửa đêm gợi cảm giác bí mật, thiêng liêng. Nhà văn đã đặt nhân vật vào trong một tình huống đối lập, tương phản gay gắt giữa ánh sáng và bóng tối. Đó là sự đối lập giữa bóng tối của ngục tù với ánh sáng của bó đuốc, tấm lụa và những con chữ. Người tử tù thì uy nghi, viên cai ngục lại khúm núm "Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng". Tác phẩm không chỉ tập trung vào Huấn Cao mà còn tạo nên nhân vật viên quản ngục sắc nét. Ông coi trọng cái đẹp và cái tài, mặc dù đang làm việc trong một môi trường khắc nghiệt. Viên quản ngục đã biệt đãi và cảm động trước tấm lòng của Huấn Cao.                            
Tác phẩm còn sử dụng thủ pháp đối lập, tương phản ở cảnh cho chữ - cảnh tượng chưa từng có trước đây. Việc đặt nhân vật vào trong một tình huống đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ngục tù và bóng đèn, tạo ra

4. Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện Tản Viên từ Phán sự
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một trong những truyện xuất sắc nhất trong tập Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Sự thành công của tác phẩm không chỉ đến ở nội dung phong phú, hấp dẫn, giá trị nhiều mặt mà còn ở những yếu tố nghệ thuật đặc sắc.

Nét nghệ thuật đầu tiên của truyện chính là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện thực và kì ảo. Để tạo ra tính chân thật cho tác phẩm tác giả đã giới thiệu nhân vật và sự việc cụ thể, ngay cả thời gian và địa điểm cũng đưa ra một cách chính xác: “Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang” “Năm giáp Ngọ, có người ở thành Đông Quan vốn quen biết với Tử Văn, một buổi sớm đi ra ngoài cửa tây vài dặm,….”. Những yếu tố hiện thực này sẽ khiến cho câu chuyện trở nên chân thực, tạo lòng tin nơi người đọc.

Nhưng để tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện, tác giả đã có sự đan xen, kết hợp hết sức hài hòa với những yếu tố kì ảo. Theo bước chân của nhân vật chính Ngô Tử Văn người đọc được gặp hồn ma của tên Bách hộ họ Thôi để thấy được sự xảo trá của hắn, đe dọa hòng làm Ngô Tử Văn lung lay ý chí. Không chỉ vậy, người đọc còn được xuống cõi âm ti âm u, tăm tối, cây cầu dài hơn nghìn thước được bắc qua một con sông lớn mà “gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương”. Cả một thế giới ma quỷ mà ta thường chỉ biết đến qua tưởng tượng hiện ra trước mắt người đọc: “mấy vạn quỷ Dạ Xoa đều mắt xanh, tóc đỏ, hình dáng nanh ác”; cung điện của Diêm Vương thăm thẳm với những bóng quỷ, hồn ma. Thế giới huyền ảo được miêu tả hết sức chi tiết, sinh động, làm ai nấy đọc cũng không khỏi rùng mình, sợ hãi. Hai yếu tố hiện thực và kì ảo đan cài với nhau trong đó yếu tố kì ảo là nghệ thuật giúp cho câu chuyện thêm phần sinh động, hấp dẫn. Đồng thời cũng phản ánh đúng tinh thần chung của Nguyễn Dữ trong cuốn Truyền kì mạn lục là lấy cái “gì” để nói cái “thực”.

Kết cấu của truyện cũng là một nét đặc sắc không thể không nhắc đến. Truyện có kết cấu li kì, nhiều chi tiết vô cùng hấp dẫn. Kết cấu tác phẩm như một màn xung đột kịch, có mở đầu, có thắt nút, cao trào và có kết thúc. Lớp lang các phần gắn bó với nhau hết sức chặt chẽ, đỉnh điểm là sự kiện khi Diêm Vương phán xét tội lỗi của Tử Văn khi chỉ nghe câu chuyện từ một phía, nhưng ngay sau đó, tình thế căng thẳng đã được giải quyết, Tử Văn trình bày sự việc và được Diêm Vương cử người đi điều tra. Tên Bách hộ họ Thôi gian dối đã bị vạch trần bộ mặt gian xảo, độc ác và bị trừng trị thích đáng. Còn về phần Tử Văn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng cho tính cách bộc trực, thẳng thắn ghét tà gian của mình. Kết thúc theo lối có hậu là kết thúc phố biến trong truyện truyền thống.

Tính cách các nhân vật cũng được chú trọng xây dựng, họ có tính cách vô cùng sinh động, mỗi nhân vật thường đại diện cho một kiểu người trong xã hội. Tử Văn mang trong mình những phẩm chất đẹp đẽ của một bậc quân tử: cương trực, thẳng thắn, không chấp nhận sự phi nghĩa hoành hành, dám làm dám chịu. Tính cách của Ngô Tử Văn tiêu biểu cho kiểu nhân vật chính nghĩa, hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp của con người. Để làm nổi bật tính cách của nhân vật, Nguyễn Dữ đã lựa chọn tình huống hết sức tiêu biểu: Tử Văn đốt đền tên Bách hộ họ Thôi vì hắn nhũng nhiễu trong nhân gian, làm cuộc sống người dân cực khổ. Hành động này đối với những người khác là vô cùng liều lĩnh bởi vậy ai cũng lắc đầu sợ hãi, riêng Tử Văn “vẫn vung tay không cần gì cả” điều đó cho thấy thái độ dứt khoát và quả cảm của Ngô Tử Văn. Hành động của Tử Văn không phải là một sự liều lĩnh, bột phát mà đã có sự chuẩn bị từ trước, trước khi đốt đền Tử Văn đã “tắm gội sạch sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền”, Tử Văn ý thức được hành động của mình là chính nghĩa nên chàng không hề sợ hãi. Khi gặp tên tướng giặc, bị hồn ma hắn thị uy, dọa nạt, Tử Văn “vẫn cứ ngồi ngất ngưởng, tự nhiên” không nao núng tinh thần. Đứng trước Diêm Vương, bị Diêm Vương quát mắng, Tử Văn vẫn vô cùng bản lĩnh, tự tin trình bày vấn đề “lời rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào”. Toàn bộ ngôn ngữ, hành động thống nhất với nhau chặt chẽ để minh chứng cho nhận định ban đầu của Nguyễn Dữ khi giới thiệu về nhân vật: “Chàng vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực”.

Ngoài ra, để tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm còn phải kể đến ngôn ngữ nhân vật. Mặc dù ngôn ngữ trong tác phẩm không được xây dựng quá nhiều nhưng nó cũng đã phần nào giúp khắc họa tính cách nhân vật. Ví dụ như nhân vật Ngô Tử Văn cương trực thẳng thắn thì ngôn ngữ sẽ: “Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng”. Ngô Tử Văn nói ngay sau khi bị bọn quỷ Dạ Xoa đến bắt đi, không gian vô cùng lạnh lẽo, sợ hãi, nếu là người bình thường có lẽ đã không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì. Riêng Tử Văn vẫn bình tĩnh kêu oan, lời nói đó cho thấy sự bình tĩnh và tinh thần quyết đấu tranh cho lẽ phải của Tử Văn.

Các yếu tố nghệ thuật trên đã được Nguyễn Dữ kết hợp một cách hài hòa, nhuần nhuyễn làm nổi bật giá trị nội dung của tác phẩm. Qua đây ta cũng có thể thấy được tài năng bậc thầy của Nguyễn Dữ trong nghệ thuật dựng truyện nói chung.
 5. Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện Làng
[bookmark: _GoBack]Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài sinh năm 1921, quê ở Hà Bắc. Là nhà văn chuyên viết truyện ngắn, ông đã có sáng tác đăng báo từ trước cách mạng tháng 8. Là nhà văn am hiểu sâu sắc, gắn bó với nông dân và nông thôn, Kim Lân hầu như chỉ viết về sinh hoạt nông thôn và cảnh ngộ của người nông dân. Truyện ngắn "Làng" là một trong những truyện ngắn hay nhất của Kim Lân được viết trong thời kì đầu của cuộc khánh chiến chống Pháp (1948). Đây là một tác phẩm độc đáo viết về lòng yêu nước của ông Hai Tu, lòng yêu nước này xuất phát từ tình yêu quê hương, yêu làng sâu sắc của ông. Tình cảm và ý nghĩa này đã trở thành phổ biến ở mỗi người nông dân Việt Nam ta trong những ngày đầu chống Pháp.

Ông Hai yêu cái làng chợ Dầu của ông thật đậm đà, tha thiết, yêu đến nỗi đi đâu ông cũng khoe về cái làng của ông. Kể về làng chợ Dầu, ông nói một cách say sưa mà không cần biết người nghe có chú ý hay không. Ông khoe làng ông có nhà ngói san sát, sầm uất, đường trong làng lát toàn bằng đá xanh, trời mưa đi từ đầu làng đến cuối xóm bùn không dính đến gót chân. Tháng 5 ngày 10 phơi rơm và thóc tốt thượng hạng, không có lấy một hạt thóc đất. Ông còn tự hào về cái sinh phần của tổng đốc làng ông.

Ông tự hào, vinh dự vì làng mình có cái nét độc đáo, có bề dày lịch sử. Nhưng khi cách mạng thành công, nó đã giúp ông hiểu được sự sai lầm của mình. Và từ đó, mỗi khi khoe về làng là ông khoe về những ngày khởi nghĩa dồn dập, những buổi tập quân sự có cụ râu tóc bạc phơ cũng vác gậy đi tập. Ông còn khoe cả những hố, những ụ, những hào,... lắm công trình không để đâu hết.

Chính cái tình huống ngặt nghèo khi giặc tràn vào làng, ông buộc phải xa làng. Xa làng ông mang theo tất cả nỗi niền thương nhớ. Vì vậy, nên lúc tản cư, ông khổ tâm day dứt khôn nguôi. Quả thật, cuộc đời và số phận của ông Hai thật sự gắn bó với buồn vui của làng. Tự hào và yêu nơi " chôn rau cắt rốn" của mình trở thành một truyền thống và tâm lý chung của mọi người nông dân thời bấy giờ. Có thể tình yêu nước của họ bắt nguồn từ cái đơn giản, nhỏ : cây đa, giếng nướ, sân đình... và nâng cao lên đó chính là : tình yêu đất nước. Tới đây, là chợt nhớ đến câu nói bất hủ của nhà văn I-li-a Ê-ren-bua : "lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ Quốc ". Những ngày ở làng Thắng, ông Hai suốt ngày ra trụ sở để nghe ngóng tin tức về làng chợ Dầu và ông nghe tin cả làng ông Việt gian theo tây.

Cổ ông lão " nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân" ông lão lặng đi, tưởng như không thể thở được. Ông cảm thấy đâu đớn và nhục nhã vì cái làng chợ Dầu yêu quý của mình theo giặc. Ông nguyền rủa bọn theo Tây : "chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này". Cũng chính từ lúc ấy, ông không dám đi đâu hết, suốt ngày ru rú trong nhà và nghe ngóng tin tức. Đến khi mụ chủ nhà đến báo không cho gia đình ông ở nữa, ông thấy tuyệt đường sinh sống và ông nảy ra ý định: "hay là quay về làng ?" nhưng rồi ý nghĩ đó lập tức bị ông lão phản đối ngay vì: "làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây thì phải thù."

Có thể nói với ông Hai, làng và nước bay giờ đã trở thành đối địch. Hai tình cảm này đã dẫn đến cuộc xung đột nội tâm trong lòng ông. Nhưng trong đó, tình yêu đất nước được ông Hai đặt lên trên hết. Phải thực sự am hiểu sâu sắc về con người, nhất là tâm lí của người dân thì Kim Lân mới diễn tả đúng tâm trang nhân vật như vậy. trong những ngày này, nỗi niềm và tâm sự của ông được thể hiện trong những lời trò chuyện của ông với đứa con út. Trò chuyện với con như là để thanh minh cho làng mình. Ông hỏi con: "con ủng hộ ai?" Thằng bá giơ tay mạnh bạo và rành rọt: " Ùng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm". Cái lòng của bố con ông là thế đấy "chết thì chết có bao giờ dám đơn sai". Thế rồi, một tin khác lại đính chính rằng làng ông không theo giặc. Những nỗi lo âu, xấu hổ tan biến. Thay vào đó là nỗi vui mừng, sung sướng. Ông đi từ đầu làng đến cuối xóm khoe cái tin làng mình không theo giặc, khoe cả cái việc nhà ông bị đốt cháy một cách sung sướng, hả hê: " bác Thứ đâu rồi ! Bác Thứ làm gì đấy ? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẵn ! ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên trên này cải chính, ông ấy cho biết... cái tin, cái tin làng chợ Dầu chúng tôi đi Việt gian ấy mà. Láo ! Láo hết ! toàn là sai sự mục đích cả" Qua lời khoe củ ông Hai, điều làm ta cảm động đó là ông không hề tiếc hay buồn khi ngôi nhà của ông bị đốt . Niềm vui vì làng không theo giặc đã choáng hết tâm trí ông. Mọi đau khổ, buồn tủi đã được rũ sạch. Quả thật, Kim Lân rất thành công trong việc khắc họa hình ảnh của ông Hai, một trong những người dân bấy giờ, đơn giản, chất phác, tiêu biểu cho tầng lớp nông dân VN sau cách mạng tháng 8. Họ đã đặt tình yêu đất nước lên trên tình yêu làng. Kim Lân thật thành công trong nghệ thuật xây xựng truyện ngắn Làng, nhất là nghệ thật sử dụng ngôn ngữ nhân vật mà ông Hai là điển hình. Lời nói của ông hai đúng là lời nói của những người nông dân thời bấy giờ, kể cả những từ dung sai: "bác Thứ đâu rồi... Láo ! Láo hết ! toàn là sai sự mục đích cả".

Bên cạnh đó Kim Lân còn thành công trong việc miêu tả tâm lý nhân vật. Diễn biến tâm lý của ông Hai từ đầu đến cuối truyện thật cảm đông. Yêu làng đến nỗi đi đâu cũng khoe về làng. Khi biết làng bị tình nghi theo giặc thì ông đau khổ, tủi nhục, và khi biết làng mình không theo giặc, ông sung sướng, thậm chí còn khoe cả tin nhà mình bị đố cháy một cách vui sướng, hả hê. Xây dựng được những chi tiết ấy, miêu tả sự phát triển tâm lý nhân vật như vậy, Kim Lân đã chứng tỏ được tài nghệ của mình. Truyện ngắn Làng là một tác phẩm khá thành công khi viết về lòng yêu nước, yêu làng của người nông dân VN thời kháng chiến chống Pháp.

Kim Lân đã thể hiện được tài năng của mình qua tác phẩm này. Đọc truyện ngắn Làng giúp ta hình dung được một thời kỳ chống Pháp sôi nổi của nhân dân, mọi người một lòng theo Bác, theo Đảng khánh chiến đến cùng, có lẽ vì vẫy mà cuộc chiến của ta đã dành được thắng lợi vẻ vang.
